
Ngành: Tâm lý học

Các chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý

Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự

Mã số ngành: 52310401

Tổng khối lượng kiến thức: 126 tín chỉ tích lũy

Tổng LT TH/TT ĐAMH KLTN

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I.1. Ngoại ngữ 12

I.1.01 MCA022 Tiếng Anh 1 3 3

I.1.02 MCA023 Tiếng Anh 2 3 3 MCA022

I.1.03 MCA024 Tiếng Anh 3 3 3 MCA023

I.1.04 1A10052 Tiếng Anh 4 3 3 MCA024

I.2. Khoa học xã hội và khoa học tự nhiên 14

Bắt buộc 11

I.2.01 MCA001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 3

I.2.02 1A10008 Giáo dục học đại cương 2 2

I.2.03 MCA019 Pháp luật đại cương 3 3

I.2.04 MCA025 Tiếng Việt thực hành 3 3

Tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần) 3

I.4.04 MCA063 Mỹ học đại cương 3 3

I.4.05 MCA014 Logic học 3 3

I.4.06 MCA016 Môi trường và con người 3 3

I.3. Chính trị 10

I.3.01 MCA064
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 1
2 2

I.3.02 MCA065
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin 2
3 3 MCA064

I.3.03 MCA028 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 MCA065

I.3.04 MCA002 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 MCA028

TỔNG KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 36

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

II.1. Kiến thức cơ sở 17

II.1.01 1A10071 Giáo dục gia đình và giáo dục trẻ cá biệt 3 3

II.1.02 1A1069 Hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông 3 3

II.1.03 1A10072 Những giá trị sống và kỹ năng sống 2 2

II.1.04 1A10070
Những vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình

3 3

II.1.05 1A10059 Sinh lý học hoạt động thần kinh cấp cao 3 3

II.1.06 MCA029 Nhập môn xã hội học 3 3

II.2. Kiến thức chuyên ngành 61

II.2.a. Kiến thức bắt buộc 46

II.2a.01 1A10096 Chẩn đoán tâm lý 3 3 1A10030

II.2a.02 1A10073 Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học 3 3 1A10024

II.2a.03 1A10023 Tâm lý học đại cương 1 2 2
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Tổng LT TH/TT ĐAMH KLTN

Mã HP 

học trước

Số tín chỉ
Tên học phầnMã HPSTT

II.2a.04 1A10024 Tâm lý học đại cương 2 3 3 1A10023

II.2a.05 1A10025 Tâm lý học đại cương 3 3 3 1A10024

II.2a.06 1A10026 Tâm lý học gia đình 3 3 1A10030

II.2a.07 1A10074 Tâm lý học giao tiếp 2 2 1A10024

II.2a.08 1A10094 Tâm lý học giới tính 2 2 1A10025

II.2a.09 1A10030 Tâm lý học nhân cách 3 3 1A10025

II.2a.10 1A10031 Tâm lý học phát triển 3 3 1A10025

II.2a.11 1A10036 Tâm lý học xã hội 3 3 1A10030

II.2a.12 1A10095 Tham vấn học đường 2 2 1A10046

II.2a.13 1A10075 Tham vấn tâm lý 1 2 2 1A10030

II.2a.14 1A10043 Tham vấn tâm lý 2 3 3 1A10075

II.2a.15 1A10046 Tham vấn tâm lý 3 3 3 1A10043

II.2a.16 1A10090 Thực hành tổng hợp về tham vấn tâm lý ở cơ 

sở (trường học)
3 3 1A10095

II.2a.17 MCA067
Ứng dụng phần mềm SPSS trong xử lý dữ liệu 

định lượng
3 3

II.2.b. Kiến thức tự chọn 15

(Chọn 1 trong 2 chuyên ngành)

Nhóm 1 Tham vấn và trị liệu tâm lý 15

II.2.b.01 1A10076 Tâm bệnh học người lớn 3 3 1A10090

II.2.b.02 1A10022 Tâm bệnh học trẻ em 2 2 1A10090

II.2.b.03 1A10080 Thực hành tổng hợp về trị liệu tâm lý ở cơ sở 3 3 1A10055

II.2.b.04 1A10054 Trị liệu tâm lý người lớn 1 2 2 1A10090

II.2.b.05 1A10055 Trị liệu tâm lý người lớn 2 2 2 1A10054

II.2.b.06 1A10079 Trị liệu tâm lý trẻ em 3 3 1A10090

Nhóm 2 Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự 15

II.2.b.07 1A03023 Quản trị nhân sự 3 3 1A10090

II.2.b.08 1A10029 Tâm lý học lao động 3 3 1A10090

II.2.b.09 1A10032 Tâm lý học quản lý 3 3 1A10090

II.2.b.10 1A10034 Tâm lý học quản trị nhân sự 3 3 1A10090

II.2.b.11 1A10083
Thực hành tổng hợp về quản trị nhân sự ở cơ 

sở
3 3 1A10034

II.3. Kiến thức tốt nghiệp 12

II.3.01 1A10092 Thực tập tốt nghiệp đại học Tâm lý học 3 3

1A10080 

(nhóm 1);

1A10083 

(nhóm 2)

II.3.02 1A10093 Khóa luận tốt nghiệp đại học Tâm lý học 9 9

(Các học phần thay thế KL tốt nghiệp)

Nhóm 1 Tham vấn và trị liệu tâm lý 9

II.3.03 1A10020 Stress và cách ứng phó 2 2

II.3.04 1A10028 Tâm lý học lâm sàng 2 2

II.3.05 1A10084 Tâm lý học thần kinh 3 3

II.3.06 1A10037 Tâm lý học y học 2 2

Nhóm 2 Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự 9

II.3.07 1A10091 Luật lao động 3 3

II.3.08 1A03016 Quản trị hành chính văn phòng 3 3

II.3.09 1A10033 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 3



Tổng LT TH/TT ĐAMH KLTN

Mã HP 

học trước

Số tín chỉ
Tên học phầnMã HPSTT

TỔNG KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 90

III. KIẾN THỨC KHÔNG TÍCH LŨY 24

III.01 MCA066 Tin học văn phòng 3 2 1

III.02 MCA031 Kỹ năng mềm 8 8

III.03 MCA007 Giáo dục thể chất 1 2 2

III.04 MCA008 Giáo dục thể chất 2 2 2

III.05 MCA009 Giáo dục thể chất 3 1 1

III.06 MCA003 Giáo dục quốc phòng 1 3 3

III.07 MCA004 Giáo dục quốc phòng 2 2 2 MCA003

III.08 MCA005 Giáo dục quốc phòng 3 3 3 MCA004
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